	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 7723/BNN-TC 
V/v báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2023.
	Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023


	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ: Quốc phòng; Công thương;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Quyết định 984/QĐ-TTg ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và các Bộ: Quốc phòng, Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Nội dung báo cáo như sau:

- Kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp;

- Kết quả về phê duyệt phương án sử dụng đất; bàn giao đất về địa phương quản lý, sử dụng;

- Nguyên nhân chưa hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, chưa phê duyệt phương án sử dụng đất, chưa hoàn thành việc bàn giao đất về địa phương quản lý;

- Tồn tại, vướng mắc, kiến nghị đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, thay đổi mô hình sắp xếp để hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công ty nông, lâm nghiệp, các Bộ: Quốc phòng, Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc báo cáo kết quả thực hiện theo Đề cương báo cáo gửi kèm về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 01/12/2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC (3b).
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			UBND/TẬP ĐOÀN/TỔNG CÔNG TY



Số          /BC-.........


V/v báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2023


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



......., ngày        tháng      năm 20…....








Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới 



công ty nông, lâm nghiệp năm 2023


 


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn




Thực hiện yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số……./BNN-TC ngày……/…../2023 về việc  báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. (UBND/TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY.....) xin báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:




I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN




1. Kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới: 




a. Kết quả sắp xếp, đổi mới



- Công ty đã hoàn thành sắp xếp, đổi mới theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:



- Công ty nông, lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới:



- Công ty nông, lâm nghiệp chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:



- Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, đổi mới không theo Phương án tổng thể đã được phê duyệt:




- Công ty nông, lâm nghiệp đề xuất thay đổi mô hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:



+ Đã được phê duyệt phương án điều chỉnh



+ Chưa được phê duyệt phương án điều chỉnh



+ Dự kiến (các công ty dự kiến sẽ điều chỉnh lại mô hình)


- Các công ty đã hoàn thành sắp xếp, đổi mới theo phương án được phê duyệt nhưng tiếp tục sắp xếp:



+ Đã hoàn thành:



+ Chưa được phê duyệt: 



+ Dự kiến (các công ty dự kiến sẽ tiếp tục sắp xếp)


b. Nguyên nhân chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới



(Nêu rõ nguyên nhân chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới; chưa được phê duyệt phương án; sắp xếp không theo phương án được phê duyệt; lý do xin điều chỉnh mô hình sắp xếp; lý do, nguyên nhân tiếp tục sắp xếp sau khi hoàn thành)



2. Về đất đai




a. Hiện trạng theo phương án sắp xếp, đổi mới




- Tổng diện tích:……..ha, chia ra:




+ Đất nông nghiệp:…….ha




* Đất sản xuất nông nghiệp:…….ha




* Đất lâm nghiệp:……..ha




* Đất phi nông nghiệp:……..ha




* Đất chưa sử dụng:…….ha




b. Hiện trạng đất đai tại thời điểm báo cáo


- Tổng diện tích:……..ha, chia ra:




+ Đất nông nghiệp:…….ha




* Đất sản xuất nông nghiệp:…….ha




* Đất lâm nghiệp:……..ha




* Đất phi nông nghiệp:……..ha




* Đất chưa sử dụng:…….ha




c. Diện tích đất giao về địa phương




- Dự kiến giao:…. ha




- Đã giao:….ha




- Tiếp tục giao:….ha



3. Về phê duyệt phương án sử dụng và đo đạc, cắm mốc ranh giới



a. Về phê duyệt phương án sử dụng đất




- Công ty nông, lâm nghiệp đã được phê duyệt phương án sử dụng đất:




- Công ty nông, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất
:



- Công ty có điều chỉnh phương án sử dụng đất đã được phê duyệt
:



b. Về đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ địa chính cấp giấy CNQSDĐ




- Công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành:




- Công ty nông, lâm nghiệp đang thực hiện
:




- Công ty nông, lâm nghiệp chưa thực hiện
:




c. Về kinh phí đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ địa chính cấp giấy CNQSDĐ




- Tổng nhu cầu kinh phí:




+ Trung ương:




+ Địa phương:




+ Doanh nghiệp:




- Đã thực hiện:




+ Trung ương:……đồng (…..% theo đề nghị)




+ Địa phương:……đồng (…..% theo dự kiến)




+ Doanh nghiệp ứng:…….đồng.




- Đề nghị cấp bổ sung:……đồng




+ Trung ương:




+ Địa phương:




+ Nguồn bán vốn Nhà nước:




4. Về sắp xếp lao động




a. Số lượng lao động thực hiện sắp xếp




- Số lượng lao động đã thực hiện sắp xếp:……người




+ Lao động gián tiếp:…..người.




+ Lao động trực tiếp:…..người.




- Số lao động thực hiện thanh lý hợp đồng khoán:……người/hộ




- Kinh phí đã thực hiện
:



II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 



1. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc 



a. Tồn tại 



- Tồn tại



- Nguyên nhân chủ quan



- Nguyên nhân khách quan



b. Khó khăn, vướng mắc



- Về điều kiện thực tế



- Về cơ chế, chính sách




2. Đề xuất, kiến nghị




- Đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách:




+ Đối với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ




+ Đối với Bộ, ngành




- Đề xuất, kiến nghị về thay đổi mô hình sắp xếp các công ty nông nghiệp:


			Nơi nhận:



- Như trên;


- Ban CĐ đổi mới và PTDN (để b/c);



- Lưu:...........


			UBND/ TẬP ĐOÀN/ TỔNG CÔNG TY



(Ký tên, đóng dấu)








			UBND/TẬP ĐOÀN/TỔNG CÔNG TY


			


			


			


			


			


			





			HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP 





			(Kèm theo Báo cáo số       /BC-          ngày    tháng     năm 20……. của…….)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị: ha





			TT


			Tên công ty


			Tổng diện tích tự nhiên


			Đất nông nghiệp


			Đất phi nông nghiệp


			Đất chưa sử dụng





			


			


			


			Tổng số


			Đất sản xuất nông nghiệp


			Đất lâm nghiệp


			Đất nông nghiệp khác


			Trụ sở


			Đất ở


			Đất phi nông nghiệp khác


			





			


			


			


			


			


			Rừng sản xuất là rừng trồng


			Rừng sản xuất là rừng tự nhiên


			Đất rừng phòng hộ


			Đất rừng đặc dụng 
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Ghi chú: Số liệu tại thời điểm báo cáo


			UBND/TẬP ĐOÀN/TỔNG CÔNG TY 


			


			


			


			


			


			





			KẾT QUẢ BÀN GIAO ĐẤT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT, RÀ SOÁT ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI





			(Kèm theo Báo cáo số       /BC-          ngày    tháng     năm 20……. của…)


Đơn vị tính: ha





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 TT


			Tên công ty 


			Về phê duyệt Phương án sử dụng đất


			Rà soát, đo đạc đất đai, cắm mốc ranh giới, cấp giấy CNQSDĐ


			Diện tích đất bàn giao về địa phương





			


			


			Đã được phê duyệt


			Chưa được phê duyệt


			Đã hoàn thành


			Đang thực hiện


			Chưa thực hiện


			Đã được cấp giấy CNQSDĐ


			Chưa được cấp giấy CNQSDĐ


			Dự kiến giao


			Đã bàn giao


			Chưa bàn giao
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� Là diện tích đất chưa xác định mục đích sử dụng.




� Là diện tích đất chưa xác định mục đích sử dụng.




� Theo Phương án, Đề án sắp xếp, đổi mới đã được phê duyệt và phương án sử dụng đất.




� Nêu rõ lộ trình, thời gian thực hiện và hoàn thành.




� Nêu rõ nguyên nhân, lý do chưa phê duyệt.




� Nêu rõ nguyên nhân, lý do điều chỉnh.




� Nêu nguyên nhân, lý do chậm thực hiện.




� Nêu rõ nguyên nhân, lý do chưa thực hiện; vai trò, trách nhiệm của công ty và cơ quan chuyên môn.




� Là các cá nhân, hộ nhận khoán không có bảo hiểm xã hội.




� Bao gồm: chi trả dôi dư, hỗ trợ mất việc, đào tạo dạy nghề…..












